
PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC SANG

Stt Họ và tên CB-GV-NV
Năm 

sinh
Nữ

Trình độ 

CM

Hệ 

số lương

Phân công 

chính
Kiêm nhiệm Dạy lớp Số HS Buổi dạy Điểm dạy Ghi chú

1 Nguyễn Hồ Phương 1972 ĐHSP 4.65

HT, phụ trách 

chung,QLTài 

chính

Bí thư 

CB,TTHC

2 Lê Quang Trung 1979 ĐHSP 3.66
PHT, QLHC-

BT, NGLL
CTCĐ,CTHĐT

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1983 x ĐHSP 3.66
PHT, QLCM, 2 

buổi

4 Lê Minh Tùng 1973 ĐHSP 4.32 PC-CMC TTCĐ

5 Đoàn Thị Thắm 1991 x CĐSP 2.41 TPT TKHĐ

6 Phan Thị Hồng 1980 x ĐHKT 3.33 KT TPHC-TPCĐ

7 Võ Thị Lam 1988 x CĐTVTT 2.41 TVTB

8 Lê Trần Phú 1988 ĐHSP 2.34 PTPTin, thủ quỹ TTCĐ

9 Đỗ Như Ngọc 1988 x TC diều dưỡng 2.26 YTHĐ

10 Nguyễn Thị Bích Đào 1962 x 1.36 Phục vụ

11 Tô Văn Hải 1959 2.58 Bảo vệ

12 Trần Trung Tính 1959 1.68 Bảo vệ

13 Nguyễn Thị Hằng 1992 x CĐSP 2.41 Dạy lớp  bán trú DL1 23 Sáng - chiều Điểm chính

14 Vũ Thị Yên 1990 x CĐSP 2.41 Dạy lớp TT1, bán trú DL1 23 Sáng - chiều Điểm chính

15 Nguyễn Thị Xuân Liễu 1983 x ĐHSP 3.33 Dạy lớp TTCĐ DL1 24 Sáng - chiều Điểm chính

16 Đỗ Thị Thu Hồng 1969 x ĐHSP 4.65 Dạy lớp TT2, bán trú DL2 25 Sáng - chiều Điểm chính

17 Nguyễn Thị Thủy 1989 x TCSP 2.67 Dạy lớp DL2 26 Sáng - chiều Điểm chính

18 Hoàng Văn Chung 1976 ĐHSP 3.33 Dạy lớp TT3,bán trú DL3 25 Sáng - chiều Điểm chính

19 Võ Thị Châu Long 1976 x ĐHSP 3.66 Dạy lớp TBNC, bán trú DL3 25 Sáng - chiều Điểm chính

20 Nguyễn Thị Yến 1986 x ĐHSP 2.67 Dạy lớp TTCĐ DL3 26 Sáng - chiều Điểm chính
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21 Nguyễn Thị Hương Thu 1971 x ĐHSP 4.32 Dạy lớp TT4, bán trú DL4 33 Sáng - chiều Điểm chính

22 Trần Văn Lưu 1973 CĐSP 4.27 Dạy lớp DL4 32 Sáng - chiều Điểm chính

23 Nguyễn Đức Dũng 1989 ĐHSP 2.67 Dạy lớp DL5 27 Sáng - chiều Điểm chính

24 Đoàn Thị Kim Oanh 1990 x CĐSP 2.41 Dạy lớp TT5, bán trú DL5 28 Sáng - chiều Điểm chính

25
Nguyễn Thị Gái 1987 x TCSP 2.26 Dạy thể dục TPCĐ

22 tiết, dạy 

12 lớp
Điểm chính

bình quân 

25hs/lớp

26
Tạ Quốc Thiện 1993

CĐSP 

Anh
2.1 Dạy anh văn

16 tiết, dạy 

5 lớp,
Điểm chính

 bình quân 

22hs/lớp

27
Hoàng Thị Thanh Vi 1989 x

ĐHSP 

Anh
2.34 Dạy anh văn

14 tiết, dạy 

7 lớp,
Điểm chính

 bình quân 

27hs/lớp

28
Thái Thị Thanh Tuyền 1984 x

ĐHSP 

Nhạc
3.33 Dạy âm nhạc TTBM

12 tiết, dạy 

12 lớp,
Điểm chính

 bình quân 

25hs/lớp

29
Đoàn Thị Hiện 1982 x

ĐHSP 

MT
3 Dạy mỹ thuật

TPhó BM-

PCTCĐ

12 tiết, dạy 

12 lớp,
Điểm chính

bình quân 

25hs/lớp

30
Trần Văn Dũng 1986

ĐHSP 

Tin
3 Dạy tin học

14 tiết, dạy 

7 lớp,
Điểm chính

 bình quân 

24hs/lớp

31 Phạm Thị Hồng Thuần 1991 x CĐSP 2.41 giáo viên Dự Trữ

32 Phạm Thúy Hằng 1992 x CĐSP 2.1 giáo viên Dự Trữ

Phước Sang , ngày 5 tháng 9 năm 2017
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